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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH


Số: 485/QĐ-BVHTTDL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (bao gồm Tập Hệ thống hóa và các Danh mục kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	 KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG

 Trịnh Thị Thủy





	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TẬP HỆ THỐNG HÓA

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

(Ban hành theo Quyết định số 485/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

	Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	1 
	Pháp lệnh
	Số 31/2000/PL-UBTVQH10

28/02/2001
	Pháp lệnh Thư viện
	01/4/2001
	

	2 
	Luật
	Số 28/2001/QH10

ngày 29/6/2001
	Luật Di sản văn hóa
	01/01/2002
	

	3 
	Luật
	Số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005
	Luật Sở hữu trí tuệ
	01/7/2006
	

	4 
	Luật
	Số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006
	Luật Điện ảnh
	01/01/2007
	Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 26 Luật sửa đổi bổ sung 37 Luật về quy hoạch 

	5 
	Luật
	Số 31/2009/QH12

ngày 18/6/2009
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
	01/10/2009
	

	6 
	Luật
	Số 32/2009/QH12

ngày 18/6/2009
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
	01/01/2010
	

	7 
	Luật
	Số 33/2009/QH12

ngày 18/6/2009
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	01/01/2010
	

	8 
	Luật
	Số 16/2012/QH13

ngày 21/6/2012
	Luật Quảng cáo
	01/01/2013
	Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 27 Luật sửa đổi bổ sung 37 Luật về quy hoạch 

	Văn bản của Chủ tịch nước

	9 
	Lệnh
	Số 09/2001/L-CTN

ngày 12/7/2001
	Công bố Luật Di sản văn hóa
	12/7/2001
	

	10 
	Lệnh
	Số 28/2005/L-CTN

ngày 12/12/2005
	Công bố Luật Sở hữu trí tuệ
	12/12/2005
	

	11 
	Lệnh
	Số 03/2006/L-CTN

ngày 12/7/2006
	Công bố Luật Điện ảnh
	12/7/2006
	

	12 
	Lệnh
	Số 12/2009/L-CTN

ngày 29/6/2009
	Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	29/6/2009
	

	13 
	Lệnh
	Số 08/2009/L-CTN

ngày 29/6/2009
	Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
	29/6/2009
	

	14 
	Lệnh
	Số 07/2009/L-CTN

ngày 29/6/2009
	Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
	29/6/2009
	

	15 
	Lệnh
	Số 14/2012/L-CTN

ngày 02/7/2012
	Công bố Luật Quảng cáo
	02/7/2012
	

	Văn bản của Chính phủ

	16 
	Nghị định
	Số 88/NĐ-CP

ngày 14/12/1995 
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống một số tệ nạn xã hội
	01/02/1996
	Đã bãi bỏ các nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Đối với phần phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ Tư pháp trình về việc xem xét, đề nghị bãi bỏ Nghị định này

	17 
	Nghị định
	Số 72/2000/NĐ-CP

ngày 05/12/2000
	Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
	20/12/2000
	

	18 
	Nghị định
	Số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 
	Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện
	21/8/2002
	

	19 
	Nghị định
	Số 86/2005/NĐ-CP 

ngày 08/7/2005
	Về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước
	02/8/2005
	

	20 
	Nghị định
	Số 91/2005/NĐ-CP

ngày 11/7/2005
	Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
	04/8/2005
	

	21 
	Nghị định
	Số 02/2009/NĐ-CP

ngày 06/01/2009
	Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
	06/02/2009


	

	22 
	Nghị định
	Số 103/2009/NĐ-CP 

ngày 06/11/2009 


	Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
	01/01/2010
	Bị bãi bỏ một phần bởi các Nghị định số 01/2012/ NĐ-CP ngày 04/01/2012; số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012; số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013; số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018; số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 

	23 
	Nghị định
	Số 54/2010/NĐ-CP

ngày 21/5/2010
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
	07/7/2010

	Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2028 

	24 
	Nghị định
	Số 98/2010/NĐ-CP

ngày 21/9/2010
	Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa
	06/11/2010


	Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

	25 
	Nghị định
	Số 32/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012
	Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
	01/6/2012


	

	26 
	Nghị định
	Số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05/10/2012
	Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành bản kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	01/01/2013
	Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 

	27 
	Nghị định
	Số 105/2012/NĐ-CP

ngày 17/12/2012
	Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
	01/02/2013


	

	28 
	Nghị định
	Số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02/10/2013
	Về hoạt động Mỹ thuật
	01/12/2013
	

	29 
	Nghị định
	Số 131/2013/NĐ-CP 

ngày 16/10/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
	15/12/2013
	

	30 
	Nghị định
	Số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
	01/01/2014
	

	31 
	Nghị định
	Số 145/2013/NĐ-CP 

ngày 29/10/2013
	Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
	16/12/2013
	Bị thay thế một phần bởi Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

	32 
	Nghị định
	Số 62/2014/NĐ-CP

ngày 25/6/2014
	Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	07/8/2014
	

	33 
	Nghị định
	Số 89/2014/NĐ-CP

ngày 29/9/2014
	Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
	15/11/2014
	

	34 
	Nghị định
	Số 90/2014/NĐ-CP

ngày 29/9/2014
	Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật”
	15/11/2014
	

	35 
	Nghị định
	Số 21/2015/NĐ-CP

ngày 14/02/2015
	Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
	15/4/2015
	

	36 
	Nghị định
	Số 15/2016/NĐ-CP

ngày 15/3/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	15/3/2016
	Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 

	37 
	Nghị định
	Số 61/2016/NĐ-CP

ngày 01/7/2016
	Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	01/7/2016
	Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 

	38 
	Nghị định
	Số 72/2016/NĐ-CP

ngày 01/7/2016
	Về hoạt động nhiếp ảnh
	15/8/2016
	

	39 
	Nghị định
	Số 28/2017/NĐ-CP 

ngày 20/3/2017 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	05/5/2017
	

	40 
	Nghị định
	Số 22/2018/NĐ-CP 

ngày 23/02/2018
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
	10/4/2018
	

	41 
	Nghị định
	Số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018
	Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
	15/10/2018
	

	42 
	Nghị định
	Số 111/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018
	Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
	15/10/2018
	

	43 
	Nghị định
	Số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 
	Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
	15/11/2018
	

	44 
	Nghị định
	Số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018
	Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
	5/11/2018
	

	45 
	Nghị định
	Số 133/2018/NĐ-CP 

ngày 01/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”; “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
	15/11/2018
	

	Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

	46 
	Điều lệ
	Số 974-TTg 
ngày 21/7/1956
	Về hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ
	21/7/1956
	Cần đánh giá lại để xây dựng văn bản thay thế

	47 
	Chỉ thị
	Số 321-CT

ngày 17/11/1989
	Về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hóa
	17/11/1989
	Cần đánh giá lại để bãi bỏ năm 2019

	48 
	Chỉ thị
	Số 04/1998/CT-TTg

ngày 22/01/1998
	Về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả
	06/02/1998
	

	49 
	Chỉ thị
	Số 14/1998/CT-TTg

ngày 28/3/1998
	Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
	12/4/1998
	

	50 
	Chỉ thị
	Số 23/1998/CT-TTg

ngày 20/5/1998
	Về tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư
	04/6/1998
	

	51 
	Chỉ thị
	Số 39/1998/CT-TTg 

ngày 03/12/1998
	Về đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số
	18/12/1998
	

	52 
	Chỉ thị
	Số 03/2000/CT-TTg
 ngày 24/01/2000
	Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em
	08/02/2000
	

	53 
	Chỉ thị
	Số 09/2000/CT-TTg

ngày 20/4/2000
	Về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm
	09/5/2000
	

	54 
	Chỉ thị
	Số 05/2002/CT-TTg 

ngày 18/02/2002
	Về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học
	05/3/2002
	

	55 
	Quyết định
	Số 21/2002/QĐ-TTg

ngày 28/01/2002
	Phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ac-hen-ti-na
	12/02/2002
	

	56 
	Chỉ thị
	Số 05/2002/CT-TTg 

ngày 18/02/2002
	Về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học
	05/3/2002
	Cần đánh giá lại việc thực hiện để kiến nghị xử lý

	57 
	Quyết định
	Số 23/2002/QĐ-TTg

ngày 31/01/2002
	Về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước
	31/01/2002
	

	58 
	Quyết định
	Số 57/2002/QĐ-TTg

ngày 26/4/2002
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010
	26/4/2002
	Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ xử lý hiệu lực

	59 
	Quyết định
	Số 19/2003/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2003
	Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2005
	12/02/2003
	Cần tiếp tục đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

	60 
	Quyết định
	Số 97/2003/QĐ-TTg

ngày 14/5/2003
	Phê duyệt phương án tổng thể xắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003 - 2005
	16/6/2003
	Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

	61 
	Quyết định
	Số 124/2003/QĐ-TTg

ngày 17/6/2003
	Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
	16/7/2003
	

	62 
	Quyết định
	Số 170/2003/QĐ-TTg

ngày 14/8/2003
	Về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”
	04/9/2003
	

	63 
	Quyết định
	Số 25/2004/QĐ-TTg

ngày 27/02/2004
	Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010”
	19/3/2004
	Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

	64 
	Chỉ thị
	Số 17/2005/CT-TTg

ngày 25/5/2005
	Về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường
	17/6/2005
	Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Điều 1 

	65 
	Quyết định
	Số 36/2005/QĐ-TTg

ngày 24/02/2005
	Về “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”
	15/3/2005
	

	66 
	Quyết định
	Số 82/2005/QĐ-TTg

ngày 18/4/2005
	Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật
	07/5/2005
	Cần bãi bỏ (Hiện nay đã có Quyết định số 41/2014/ QĐ-TTg ngày 21/7/2014. Cùng một vấn đề có hai văn bản điều chỉnh)

	67 
	Quyết định
	Số 156/2005/QĐ-TTg
ngày 23/6/2005
	Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
	18/7/2005
	

	68 
	Quyết định
	Số 271/2005/QĐ-TTg
ngày 31/10/2005
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở
	21/11/2005
	Đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2019, hiện nay không còn áp dụng

	69 
	Quyết định
	Số 226/2005/QĐ-TTg

ngày 15/9/2005
	Điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ VHTT  
	08/10/2005
	

	70 
	Quyết định
	Số 308/2005/QĐ-TTg
ngày 25/11/2005
	Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
	20/12/2005
	Bị bãi bỏ các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3, Chương 2 bởi Nghị định số 110/2018/ NĐ-CP 

	71 
	Quyết định
	Số 167/2006/QĐ-TTg
ngày 14/7/2006
	Phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010”
	08/8/2006
	

	72 
	Quyết định
	Số 227/2006/QĐ-TTg
ngày 11/10/2006
	Ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
	07/11/2006
	Đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2019 vì hiện nay không còn áp dụng

	73 
	Quyết định
	Số 74/2007/QĐ-TTg

ngày 25/5/2007
	Về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao
	28/6/2007
	

	74 
	Quyết định
	Số 123/2007/QĐ-TTg

ngày 31/7/2007
	Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn
	28/8/2007
	

	75 
	Quyết định
	Số 125/2007/QĐ-TTg
ngày 31/7/ 2007
	Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2001
	29/8/2007
	Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

	76 
	Quyết định
	Số 129/2007/QĐ-TTg

ngày 02/8/2007
	Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
	8/8/2007
	

	77 
	Quyết định
	Số 45/2008/QĐ-TTg
ngày 28/3/2008
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2020
	19/4/2008
	

	78 
	Chỉ thị
	Số 30/2008/CT-TTg

ngày 10/10/2008
	Về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội
	16/10/2008
	Cần đánh giá lại để đề nghị bãi bỏ

	79 
	Chỉ thị
	Số 36/2008/CT-TTg

ngày 31/12/2008
	Về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	31/12/2008
	

	80 
	Chỉ thị
	Số 84/2008/
CT-BVHTTDL 

ngày 03/11/2008
	Về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
	02/12/2008
	

	81 
	Quyết định
	Số 14/2015/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2015 
	Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật
	21/5/2015
	

	82 
	Quyết định
	Số 23/2016/QĐ-TTg

ngày 07/6/2016 
	Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
	25/7/2016
	

	83 
	Quyết định
	Số 22/2018/QĐ-TTg

08/5/2018 
	Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
	08/5/2018
	

	Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

	84 
	Quyết định
	Số 05/2000/         QĐ-BVHTT 
ngày 12/4/2000
	Về Kế hoạch triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
	12/4/2000
	Đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

	85 
	Thông tư
	Số 08/2000/         TT-BVHTT

ngày 28/4/2000
	Hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử
	01/6/2000
	

	86 
	Quyết định
	Số 14/2000/          QĐ-BVHTT 
ngày 07/8/2000
	Về quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính 
	20/8/2000
	Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

	87 
	Quyết định
	 Số 18/2000/            QĐ-BVHTT 
ngày 01/9/2000
	Thành lập Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
	16/9/2000
	

	88 
	Quyết định
	Số 24/2000/
QĐ-BVHTT

 ngày 28/9/2000
	Về thời hạn giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin 
	28/9/2000
	Bị bãi bỏ một phần tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

	89 
	Quyết định
	Số 34/2000/         QĐ-BVHTT 20/12/2000
	Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành
	20/12/2000
	

	90 
	Quyết định
	 Số 599/2000/       QĐ-BVHTT 
ngày 10/4/2000
	Thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
	10/4/2000
	

	91 
	Quyết định
	Số 37/2001/
QĐ-BVHTT

ngày 23/8/2001
	Về Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	07/9/2001
	Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

	92 
	Quyết định
	Số 39/2001/
QĐ-BVHTT
ngày 23/8/2001
	Ban hành Quy chế tổ chức lễ hội
	
	Cần bãi bỏ trong năm 2019

	93 
	Thông tư liên tịch
	Số 04/2002/TTLT-BVHTT-BTC

ngày 19/3/2002
	Sửa đổi Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng 
	19/3/2002
	Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC đã hết hiệu lực. Cần đánh giá việc thi hành để đề nghị bãi bỏ Thông tư liên tịch này 

	94 
	Quyết định
	Số 19/2002/
QĐ-BVHTT

ngày 02/8/2002
	Về nội dung và hình thức thi nâng ngạch lên Phương pháp viên chính 
	17/8/2002
	


(Xem tiếp Công báo số 259 + 260)
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